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Phát hành ngày 06/12/2021

TỔNG QUAN TTCK TRONG NƯỚC

TỔNG QUAN TTCK HSX HNX UPCOM VN30

Chỉ số Index 1,493.03 458.63 114.34 1,566.55 

%Thay đổi trong tuần 2.80% 1.03% 0.97% 4.43%

GTGD TB/ phiên (tỷ đồng) 32,943.89 4,037.67 2,737.61 20,393.41 

%Thay đổi so với tuần trước -5.16% -18.65% -22.20% 1.83%

KLGD TB/ phiên (triệu CP) 1,030.47 144.81 141.86 559.11 

%Thay đổi so với tuần trước -9.72% -26.25% -22.64% -2.50%

P/E 17.59 24.24 25.08 16.61

P/B 2.80 2.60 2.95 3.08

Diễn biến TTCK trong nước
Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động tiêu cực trong tuần giao

dịch từ 29/11 đến 3/12. VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần

ở mức 1.443,32 điểm, tương ứng giảm 49,71 điểm (-3,3%) so với

tuần trước đó. HNX-Index cũng giảm 9,36 điểm (-2%) xuống 449,27

điểm. UPCoM-Index giảm 2,23 điểm (-2%) xuống 112,11 điểm.

Dòng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gây áp lực lớn lên thị

trường chung. Cụ thể, khối ngoại mua vào 154 triệu cổ phiếu, trị giá

7.491 tỷ đồng, trong khi bán ra 237,6 triệu cổ phiếu, trị giá 10.791 tỷ

đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 83,9 triệu cổ phiếu, tương

ứng giá trị bán ròng là 3.300 tỷ đồng. Khối ngoại đã có tổng cộng 5

tuần bán ròng liên tiếp với giá trị lên đến 11.155 tỷ đồng. Riêng sàn

HoSE, khối ngoại có tuần bán ròng thứ 5 liên tiếp với giá trị giảm nhẹ

3,6% so với tuần trước và ở mức 3.181 tỷ đồng, tương ứng khối

lượng 77,4 triệu cổ phiếu. Tính chung cả 5 tuần vừa qua, dòng vốn

ngoại sàn này bán ròng tổng cộng 10.898 tỷ đồng. Tại sàn HNX, khối

ngoại nâng chuỗi bán ròng lên thành 11 tuần liên tiếp với giá trị ở

mức 234 tỷ đồng (gấp 4 lần tuần trước đó), tương ứng khối lượng

bán ròng là 8,5 triệu cổ phiếu. Ở sàn UPCoM, khối ngoại tiếp tục

mua ròng 114,4 tỷ đồng, giảm 38% so với tuần trước, tương ứng

khối lượng 2 triệu cổ phiếu.

Giao dịch của cả khối ngoại và khối tự doanh công ty chứng khoán

(CTCK) vẫn đi theo chiều hướng tiêu cực và tác động xấu đến biến

động của thị trường chung. Tự doanh CTCK mua vào 38 triệu cổ

phiếu ở sàn HoSE trong tuần qua, trị giá 1.841 tỷ đồng, trong khi bán

ra 48 triệu cổ phiếu, trị giá 2.285 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng

ở mức hơn 10 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 444 tỷ

đồng. Nếu tính theo giao dịch khớp lệnh thì dòng vốn này mua ròng

trở lại 75 tỷ đồng sau 4 tuần bán ròng liên tiếp.

Diễn biến TTCK phái sinh
Thị trường phái sinh giảm sâu so với tuần trước, đóng cửa

thấp hơn phiên cuối tuần trước ở tất cả các chỉ số. Tính chung

cho cả tuần, VN30F1M giảm 3.06%, tương ứng 1,509.00

điểm; hợp đồng VN30F2M cũng giảm 2.65% lên mốc 1,511.90

điểm, hợp đồng VN30F1Q đóng cửa ở mức 1,505.00 điểm

giảm nhiều nhất tới 3.38%, VN30F2Q cũng giảm 3.03%, ở

mức 1,503.00 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở

mức 1,503.98 điểm, giảm 3.99% so với cuối tuần trước. Tâm

lý thị trường đang tỏ ra e ngại trước những tin xấu về tình hình

dịch bệnh, các nhà đầu tư đang có xu hướng bán ra mạnh mẽ.
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Diễn biến TTCK quốc tế

TTCK QT
Chỉ số 

Index

%Thay đổi 

trong tuần

Dow Jones 34,580 -0.92%

S&P 500 4,538 -1.23%

FTSE 100 7,122 1.11%

DAX 15,169 -0.58%

Shang Hai 3,607 1.21%

Nikkei 28,030 -2.51%

Phát hành ngày 06/12/2021
TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Dow Jones giảm 59,71 điểm, tương đương 0,17%,

xuống 34.580,08 điểm. S&P 500 giảm 38,67 điểm,

tương đương 0,84%, xuống 4.538,43 điểm. Nasdaq

giảm 295,85 điểm, tương đương 1,92%, xuống

15.085,47 điểm. Chốt tuần, Dow Jones giảm 0,92%,

tuần giảm thứ 4 liên tiếp. S&P 500 giảm 1,2%, Nasdaq

giảm 2,62%, đều là tuần giảm thứ hai liên tiếp. Cả ba

chỉ số trong tuần biến động mạnh qua từng ngày khi

nhà đầu tư phản ứng với thông tin về biến chủng

Omicron và bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Kết phiên cuối tuần, chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình

Dương không gồm Nhật Bản giảm 0,34%. Tại Nhật

Bản, Nikkei 225 tăng 1%, Topix tăng 1,63%. Thị

trường Trung Quốc đi lên với Shanghai Composite

tăng 0,94% còn Shenzhen Component tăng 0,857%.

Hang Seng của Hong Kong giảm 0,09%. Chỉ số Kospi

của Hàn Quốc tăng 0,78%. ASX 200 của Australia

giảm 0,22%.

DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN TTCK

Tiền tệGiá vàng

Giá vàng ngày 3/12 tăng gần 1%

do nhà đầu tư tăng tìm đến tài

sản an toàn để phòng hộ bất ổn

liên quan Omicron.

Giá vàng giao ngay tại sàn New

York tăng 13,7 USD lên 1.782,6

USD/ounce.

Giá vàng tương lai tăng 1,2% lên

1.783,9 USD/ounce.

Giá dầu

Giá dầu Brent tương lai tăng 21 cent,

tương đương 0,3%, lên 69,88

USD/thùng.

Giá dầu WTI tương lai giảm 24 cent,

tương đương 0,4%, xuống 66,26

USD/thùng.

Đầu phiên, giá dầu có lúc tăng hơn 2

USD sau khi OPEC+ thông báo có thể

đánh giá lại chính sách sản lượng nếu

tình trạng phong tỏa ứng phó Covid-19

khiến lực cầu suy yếu.Giá hai loại dầu có

tuần giảm thứ 6 liên tiếp, lần đầu tiên kể

từ tháng 11/2018, và đều trong vùng quá

bán phiên thứ 6 liên tiếp, lần đầu tiên kể

từ tháng 9/2020.

Chốt tuần, chỉ số US Dollar Index

(DXY) đo lường biến động đồng bạc

xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR,

JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở

mức 95,942.

Giá USD giảm nhẹ trong khi đồng

Yên, vốn được coi là tài sản trú ẩn

an toàn, vẫn ở gần mức cao nhất

trong bảy tuần. Đồng rand Nam Phi

và các loại tiền tệ rủi ro khác bị giảm

sâu bởi giới đầu tư lo ngại về biến

thể omicron COVID-19 mới và sự

lây lan nhanh chóng trên toàn cầu.



Phát hành ngày 06/12/2021
PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TTCK

Chốt phiên giao dịch ngày thứ 6, VN-Index

giảm 38,73 điểm tương ứng giảm 2,61%

xuống 1.443,32 điểm. Khối lượng giao dịch

trên sàn HSX đạt trên 32.000 tỷ đồng. Về

khối ngoại, nước ngoài bán ròng hơm 400

tỷ đồng trên cả 3 sàn.

VN-Index tạo thành cây nến Mazubozu màu

đỏ, đây là 1 cây nến đảo chiều mạnh. Chỉ

báo MACD, RSI và MFI đều đang đi xuống

cho thấy xu hướng thị trường nhiều khả

năng sẽ có sự điều chỉnh giảm trong ngắn

hạn.

Trên đồ thị tuần, VN-Index tạo thành cây

nến Shooting Star màu đỏ đảo chiều giảm

giá mạnh vì vậy nhiều khả năng sẽ tiếp tục

giảm điểm trong các phiên tới và kiểm định

vùng hỗ trợ 1.420 – 1.425 điểm hoặc sâu

hơn nữa là vùng 1.390 – 1.400 điểm.

VNINDEX

Kết phiên giao dịch ngày thứ 6, HNX-Index

giảm 8,96 điểm (-1,96%) xuống 449,27

điểm. Khối ngoại bán ròng nhẹ trong phiên

tập trung bán ròng vào HUT, BCC, SHS,…

Chỉ số đóng cửa ở mức 449,27 điểm tạo

thành cây nến Mazubozu màu đỏ. Chỉ báo

MACD đang nằm dưới đường Signal cho

thấy xu hướng trong ngắn hạn vẫn là điều

chỉnh.

Ở đồ thị tuần, HNX-Index tạo cây nến

Shooting Star là cây nến biểu thị sự đảo

chiều giảm giá mạnh, các chỉ báo RSI, MFI

đều đã ở vùng quá mua vì vậy nhiều khả

năng chỉ số sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh

trong trung hạn.

HNXINDEX

NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ

VN-Index tạo cây nến Mazubozu màu đỏ với thanh khoản tương đối lớn, chỉ số đang nằm dưới đường

SMA10, SMA 20 và MACD đang nằm dưới đường Signal cho thấy thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục

giảm điểm trong phiên tới và kiểm định vùng hỗ trợ 1.420 – 1.425 điểm hoặc sâu hơn nữa là vùng 1.390 –

1.400 điểm.

Dòng tiền lớn từ các quỹ đầu tư và tự doanh của các công ty chứng khoán liên tục bán ra khiến thị trường

thiếu đi dòng tiền dẫn dắt vì vậy chủ yếu chỉ còn dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân. NĐT cá nhân có tâm

lý yếu hơn nên khi xảy ra bán tháo họ sẽ thi nhau bán mang tính chất bầy đàn, phi lý trí. Dù vậy việc đề

xuất gói hỗ trợ phục hồi kinh tế lên đến hơn 840.000 tỷ đồng là thông tin ới việc gói kích thích phục hồi

kinh tế được trình bày tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 là thông tin tốt, giúp các nhà đầu tư an tâm hơn

cũng như kỳ vọng thị trường sẽ sớm hồi phục và bứt phá đi lên trong thời gian tới.
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THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN

BỨC TRANH KINH TẾ VĨ MÔ

THÔNG TIN TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN THỊ TRƯỜNG

Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) ngày 03/12 được Ngân hàng 

Nhà nước công bố là 23.127 đồng/USD, giảm 18 đồng so với tuần trước. 

Lãi suất: Thị trường tiền tệ liên ngân hàng áp dụng ngày 02/12/2021, lãi suất bình quân liên ngân

hàng tăng giảm trái chiều. Cụ thể, lãi suất qua đêm tăng nhẹ lên mức 0.64%/năm, lãi suất tuần tăng

lên mức 0.74%, kì hạn 1 tháng giảm xuống 1.33%, kì hạn 3 tháng giảm còn 1.78%, bên cạnh đó kì

hạn 6 cũng giảm 2.53%.

Bộ Tài chính Mỹ: Việt Nam không thao túng tiền tệ Trong báo cáo gần nhất, Bộ Tài chính Mỹ không gắn nhãn “thao túng

tiền tệ” cho Việt Nam, đồng thời tỏ ra hài lòng với những “tiến triển mà Việt Nam đã đạt được cho tới nay”. Trong báo cáo

tiền tệ bán niên gần nhất, Bộ Tài chính Mỹ cho biết không có đối tác thương mại chủ chốt nào của Mỹ tìm cách thao túng

tiền tệ nhằm giành lợi thế thương mại hay ngăn cản việc điều chỉnh cán cân thanh toán hiệu quả trong 4 quý tính đến tháng

6/2021.

Ngân sách nhà nước bội thu hơn 100 ngàn tỷ đồng sau 11 tháng năm 2021 Hoạt động sản xuất kinh doanh; xuất, nhập

khẩu được phục hồi trong trạng thái “bình thường mới” đã tác động tích cực làm thu ngân sách Nhà nước trong 15 ngày

đầu tháng 11/2021 tăng 73.3% so với cùng kỳ tháng trước. Chi ngân sách Nhà nước tập trung ưu tiên cho công tác phòng,

chống dịch Covid-19, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

PMI tháng 11 đạt 52.2 điểm, tình trạng thiếu hụt lao động đe dọa quá trình phục hồi Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng

(Purchasing Managers’ Index - PMI) ngành sản xuất Việt Nam tăng lên 52.2 điểm trong tháng 11, so với 52.1 điểm trong

tháng 10, cho thấy các điều kiện kinh doanh cải thiện tháng thứ hai liên tiếp sau thời kỳ giảm do làn sóng đại dịch Covid-19

trước đó trong năm.

Thứ trưởng Y tế: Việt Nam đủ vaccine tiêm mũi 3 Chiều 2/12, trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề tiêm vaccine phòng

Covid-19 mũi 3, ông Trần Văn Thuấn cho hay hiện ngành Y tế ưu tiên tối đa để tiêm đủ liều cơ bản cho người dân; sau đó

sẽ tiêm mũi 3, lần lượt là liều bổ sung và liều nhắc lại để tăng cường miễn dịch. Theo ông, đến ngày 1/12, cả nước đã tiêm

trên 125 triệu liều vaccine cho người trên 18 tuổi và trẻ em ở độ tuổi 12-17. Tỷ lệ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine hơn

94% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 68% dân số từ 18 tuổi trở lên. Nhiều tỉnh, thành phố tiêm đủ 2 mũi cho 80-90% người trên 18

tuổi.

Thất thoát hàng tỉ USD vì logistics yếu và thiếu Chiều tối 30.11, Hiệp hội Logistics TP.HCM tổ chức hội thảo “Nhận diện

cơ hội và thách thức đối với dự phát triển ngành Logistics TP.HCM” tại TPHCM, với dự tham dự của lãnh đạo UBND

TPHCM, Sở Công thương, Cục Hải quan TP.HCM...Bà Đặng Thị Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics TPHCM (HLA)

cho rằng, ngành logistics là "xương sống" của nền kinh tế, thế nhưng đầu tư cho ngành này còn vô cùng manh mún. Đặc

biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, ngành gặp nhiều thách thức lớn. Thế nên,

TP.HCM nên ưu tiên trong gói kích cầu, coi đầu tư vào logistics là đầu tư kích cầu để hỗ trợ nhiều ngành nghề khác.

THÔNG TIN VĨ MÔ TUẦN TỚI

▪ (07/12) Úc quyết định lãi suất cơ bản

▪ (04-17/12) FTSE Vietnam ETF công bố kết quả cơ cấu danh mục quý 4/2021

▪ (11-17/12) VNM ETF công bố kết quả cơ cấu danh mục quý 4/2021

THÔNG TIN TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN THỊ TRƯỜNG
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LỊCH SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG

Ngày GD không 

hưởng quyền

Ngày đăng ký 

cuối cùng
Ngày thực hiện Mã CK Sàn Nội dung sự kiện

6/12/2021 7/12/2021 24/12/2021 PVC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (450 đ/cp)

6/12/2021 7/12/2021 7/1/2022 BRC HSX ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

6/12/2021 7/12/2021 6/12/2021 VIX HSX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

6/12/2021 7/12/2021 6/12/2021
FUCTV

GF2
HSX Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2021

6/12/2021 7/12/2021 14/12/2021 PHR HSX Thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 (2.000 đ/cp)

6/12/2021 7/12/2021 6/12/2021 DIC Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

6/12/2021 7/12/2021 6/12/2021 CTF HSX Trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 100:6)

6/12/2021 VND HSX ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

24/11/2021 6/12/2021 FIT HSX Giao dịch 8.000.000 cp niêm yết bổ sung

6/12/2021 7/12/2021 6/12/2021 BCG HSX Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (tỷ lệ 2:1)

6/12/2021 6/12/2021 6/12/2021 VAV Upcom Giao dịch 16.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

6/12/2021 MBB HSX Giao dịch 43.209.027 cp niêm yết bổ sung

6/12/2021 7/12/2021 6/12/2021 HTN HSX Chi trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 100:80)

6/12/2021 7/12/2021 6/1/2022 HCM HSX Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 (500 đ/cp)

6/12/2021 7/12/2021 6/12/2021 VCR Upcom Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

7/12/2021 7/12/2021 7/12/2021 BSA Upcom Giao dịch 3.000.781 cổ phiếu niêm yết bổ sung

7/12/2021 8/12/2021 7/12/2021 SHA HSX Trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 100:5)

29/11/2021 7/12/2021 CRC HSX Giao dịch 15.000.000 cp niêm yết bổ sung (chia 2 đợt)

7/12/2021 VSH HSX ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

7/12/2021 8/12/2021 7/12/2021 CTP HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

7/12/2021 8/12/2021 17/12/2021 SIP Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.800đ/cp)

7/12/2021 8/12/2021 7/12/2021 VMD HSX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

7/12/2021 8/12/2021 24/12/2021 VNL HSX Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 (700 đ/cp)

7/12/2021 8/12/2021 7/12/2021 L40 HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

7/12/2021 8/12/2021 20/12/2021 RTB Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp)

8/12/2021 NHH HSX ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021

8/12/2021 9/12/2021 8/12/2021 BT6 Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

8/12/2021 8/12/2021 8/12/2021 C4G Upcom Giao dịch 6.359.187 cổ phiếu niêm yết bổ sung

8/12/2021 9/12/2021 8/12/2021 CET HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021

8/12/2021 9/12/2021 24/12/2021 ASP HSX Thanh toán cổ tức năm 2020 (500 đ/cp)

8/12/2021 8/12/2021 8/12/2021 CC1 Upcom Giao dịch 4.386.474 cổ phiếu niêm yết bổ sung

8/12/2021 MBG HNX Giao dịch đầu tiên 2.105.513 cổ phiếu niêm yết bổ sung

8/12/2021 9/12/2021 8/12/2021 WSS HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

8/12/2021 9/12/2021 8/12/2021 MIE Upcom Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

8/12/2021 9/12/2021 8/12/2021 AAA HSX ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

8/12/2021 9/12/2021 28/12/2021 QPH Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp)

2/12/2021 8/12/2021 MSB HSX Giao dịch 352.500.000 cp niêm yết bổ sung

8/12/2021 9/12/2021 8/12/2021 SSI HSX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

8/12/2021 9/12/2021 8/12/2021 HNM HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

9/12/2021 9/12/2021 9/12/2021 NXT Upcom Giao dịch 3.300.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch

9/12/2021 10/12/2021 9/12/2021 STT Upcom Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

9/12/2021 10/12/2021 24/12/2021 MSH HSX Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 (4.500 đ/cp)

9/12/2021 10/12/2021 10/1/2022 SJE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp)

9/12/2021 10/12/2021 28/12/2021 HT1 HSX Chi trả cổ tức năm 2020 (1.200 đ/cp)

9/12/2021 10/12/2021 9/12/2021 BHN HSX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

9/12/2021 10/12/2021 24/12/2021 MST HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 2%), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 4%)

9/12/2021 10/12/2021 27/12/2021 RCL HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400 đ/cp)

9/12/2021 10/12/2021 9/12/2021 SZC HSX Lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

9/12/2021 10/12/2021 11/1/2022 PNJ HSX Trả cổ tức đợt 3 năm 2020 (600 đ/cp)

9/12/2021 10/12/2021 9/12/2021 STH Upcom Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

9/12/2021 10/12/2021 22/12/2021 NQT Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (550đ/cp)

29/11/2021 9/12/2021 PHC HSX Giao dịch 2.053.624 cp niêm yết bổ sung

9/12/2021 10/12/2021 22/12/2021 TA9 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp)

10/12/2021 13/12/2021 10/12/2021 SHI HSX Thực hiện quyền mua cổ phiếu (tỷ lệ 2:1)

10/12/2021 DGC HSX Mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

10/12/2021 13/12/2021 10/1/2022 CTS HSX ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

10/12/2021 JVC HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

10/12/2021 13/12/2021 10/12/2021 NVL HSX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

10/12/2021 13/12/2021 23/12/2021 CAV HSX Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 (1.000 đ/cp)

10/12/2021 13/12/2021 10/12/2021 HID HSX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

10/12/2021 13/12/2021 10/1/2022 CTS HSX ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

10/12/2021 13/12/2021 10/12/2021 NVL HSX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

10/12/2021 13/12/2021 27/12/2021 EVE HSX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
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THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HSX

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

CIG 22.33% 13,150

HAG 22.22% 8,800

MCG 20.98% 13,550

CRE 20.81% 36,000

BAF 20.00% 24,000

SVC 18.84% 110,400

ROS 17.66% 8,060

DHG 17.29% 116,700

C47 17.09% 23,300

FCN 15.59% 21,500

Top 

tăng

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

SJF -30.08% 16,850

TNI -29.71% 9,630

TCD -22.29% 25,100

IDI -21.44% 19,050

CTS -13.09% 40,850

KHP -13.04% 19,000

CEE -12.84% 14,600

ORS -12.81% 28,250

FTS -12.43% 64,800

TVB -12.20% 25,200

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HNX

Top 

giảm

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

LDP 59.61% 32,400

L43 46.67% 8,800

VMC 45.28% 23,100

VC6 39.05% 14,600

LM7 35.00% 8,100

BXH 31.43% 18,400

TTH 29.41% 8,800

VC9 25.36% 17,300

L35 23.44% 7,900

VHE 21.21% 12,000

Top 

tăng

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

SDA -31.03% 52,000

KST -26.30% 25,500

ECI -19.68% 34,700

LBE -18.97% 23,500

QHD -17.57% 36,600

VNT -17.30% 65,500

MKV -17.17% 16,400

TVC -15.38% 20,900

VTZ -15.34% 13,800

PDB -15.31% 24,900

Top 

giảm

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

DAR 105.56% 7,400

TAG 100.82% 122,700

VHH 93.75% 9,300

DCF 79.27% 18,465

TV6 64.84% 20,275

POB 57.90% 42,474

VHD 46.93% 45,843

LG9 45.96% 27,441

HLS 43.55% 17,800

VDN 43.13% 22,900

Top 

tăng

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

SBD -30.49% 17,378

LPT -27.80% 23,682

DUS -27.58% 23,900

BOT -27.44% 17,197

RAT -27.22% 13,100

PBC -26.51% 12,713

VWS -26.25% 11,800

DPH -25.00% 48,900

BEL -23.56% 13,300

CEN -21.46% 20,500

Top 

giảm

mạnh 

nhất

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN UPCOM
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI SÀN HSX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Giao dịch khối ngoại HSX HNX UPCOM

Tổng GTGD ròng (tỷ đồng) (3,181.06) (234.35) 114.42 

Tổng KLGD ròng (triệu CP) (77.42) (8.54) 2.06 

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

CTG 7,100,500 242,159

VND 1,554,900 122,999

STB 3,983,900 117,891

VCI 930,800 74,348

VNM 753,000 66,153

TOP BÁN RÒNG

Mã CK KLCP ròng (CP)
GTGD ròng 

(triệu đồng)

MSN (2,351,200) (356,381)

HPG (6,609,200) (321,771)

DXG (9,135,400) (295,244)

HCM (5,910,000) (288,318)

SSI (3,654,650) (202,989)

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HNX

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN UPCOM

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

SHS 795,285 43,621

THD 88,699 22,252

PVI 281,600 13,384

IDC 55,800 4,288

VCS 14,420 1,767

TOP BÁN RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

CEO (5,619,720) (243,022)

HUT (2,603,756) (45,378)

IVS (907,600) (18,420)

CTB (264,984) (6,624)

BCC (93,600) (2,523)

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

QNS 642,200 34,708

MML 199,100 18,315

CTR 194,300 16,042

VEA 347,900 15,850

NTC 60,102 11,640

TOP BÁN RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

ACV (85,162) (6,900)

VTP (38,424) (2,971)

MCH (14,988) (1,705)

RGC (17,395) (860)

MPC (15,200) (729)
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI (tiếp)

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

-60,000,000

-50,000,000

-40,000,000

-30,000,000

-20,000,000

-10,000,000

0

10,000,000

Giao dịch khối ngoại HSX

Khối lượng ròng(CP) Giá trị ròng(tỷ VNĐ)

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

-6,000,000

-5,000,000

-4,000,000

-3,000,000

-2,000,000

-1,000,000

0

Giao dịch khối ngoại HNX

Khối lượng ròng(CP) Giá trị ròng(tỷ VNĐ)

0

10

20

30

40

50

60

70

-600,000

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Giao dịch khối ngoại UPCOM

Khối lượng ròng(CP) Giá trị ròng(tỷ VNĐ)



Phát hành ngày 06/12/2021

KHUYẾN CÁO

Bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần của ABS tổng hợp và đưa ra những khuyến nghị đầu tư mang tính chất

tham khảo, nhằm hỗ trợ khách hàng. ABS không có bất cứ cam kết hay đảm bảo gì đối với tính chính xác của

các thông tin đồng thời không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào liên quan đến việc khai thác thông tin từ

bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Hội sở Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P201, Toà nhà Smart View, 161A-163-165 Trần Hưng Đạo,

Q. Đống Đa, Hà Nội Q1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (024) 35624626;  Fax: (024) 35624628 Tel:(028) 3838 9655 - Fax: (028) 3838 9656

Chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh Hải Phòng

Tầng 8, tòa nhà An Bình Bank, số 255 Lê 

Duẩn, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà 

Nẵng

Phòng 131-132, Tầng 1, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê 

Thánh Tông,  Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tel: (0236) 365 3992 - Fax: (0236) 365 3991 Tel: (0225) 356 9190 - Fax: (0225) 356 9191

Chi nhánh Bắc Ninh Chi nhánh Thái Bình

10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP.Bắc Ninh 399 Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình

Tel:  (0222) 389 3088 - Fax: (0222) 389 3087 Tel: (0227) 625 5556 - Fax: (0227) 625 5557

Chi nhánh 

Huế
Chi nhánh Vũng Tàu

Tầng 2, số 38 Bến Nghé, Phường Phú Hội, TP. Huế
Tầng 1, Số 370 Lê Hồng Phong, Phường 3, TP. Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: (0234) 393 5936 - Fax: (0234) 383 1656 Tel: (0254) 354 3166 - Fax: (0254) 354 3168

Sàn giao dịch Hoàng Cầu Sàn giao dịch Láng Hạ

Tầng 1, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Phố Hoàng Cầu, 

Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 366/368 Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 666/712 - Fax: (024) 3562 4628

Chi nhánh Cần Thơ

Số 468 Đường 30.4, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Tel: (0292) 376 8098 Fax: (0292) 373 2556

Phòng Phân Tích

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 35624626     số máy lẻ: 135

www.abs.vn


